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Nội dung bài viết 

1. Bài 8: Luyện tập trang 40, 41 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

Bài 8: Luyện tập trang 40, 41 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức 

1. Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 40 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm các từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý 
dưới đây: 

Thời tiết Đồ ăn thức uống Đồ dùng Trang phục Hoạt động 
M: nóng nực kem quạt áo phông bơi 

Trả lời: 

Thời tiết Đồ ăn thức uống Đồ dùng Trang phục Hoạt động 
Oi bức, oi nóng, 
nóng bức 

Nước ép, hoa quả, sữa 
chua, chè, … 

Điều hòa, bể 
bơi, …. 

Quần đùi, áo chống 
nắng, áo cộc, … 

Tắm biển, thả 
diều, … 

Câu 2 trang 40 SGK Tiếng Việt lớp 3: Dấu hai chấm trong câu sau được dùng để 
làm gì? 

Các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kì thú của mình: ra biển, lên núi, 
đến thăm những thành phố lớn, … 

a. Để trích dẫn lời nhân vật 

b. Để báo hiệu phần giải thích, liệt kê 

c. Để kết thúc câu 

Trả lời: 

Đáp án: b. Để báo hiệu phần giải thích, liệt kê. 

Câu 3 trang 40 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm thay 
cho ô vuông. 
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Trả lời: 

a. Mùa hè có rất nhiều loài hoa: hoa hồng, hoa phượng, hoa mười giờ, … 

Hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ sắc màu. 

b. Có nhiều hoạt động thú vị mà các bạn có thể làm khi hè đến: đi cắm trại, đi tắm 
biển, tham gia các câu lạc bộ, … 

2. Luyện viết đoạn: 

Câu 1 trang 41 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc lại câu chuyện Tạm biệt mùa hè. Trao 
đổi với bạn suy nghĩ, cảm xúc của em về những việc Diệu đã làm. 

 

Trả lời: 
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Những việc Diệu đã làm Thái độ của Diệu Suy nghĩ, cảm xúc của em 

Diệu vào vườn hải quả cùng mẹ Thích thú và hào 
hứng 

- Diệu là cô bé chăm làm,.. 

- Diệu biết quan tâm, giúp đỡ mẹ,.. 

- Diệu thật tình cảm, thật đáng yêu! 

Diệu đến thăm và cụ Khởi và trò 
chuyện với bà Thích thú và vui vẻ 

- Diệu biết yêu thương người khuyết 
tật. 

- Diệu biết quan tâm tới người khác. 

- Diệu thật đáng yêu, dễ mến! 

Diệu ra chợ cùng mẹ và được gặp 
nhiều người 

Yêu thương và trân 
trọng 

- Diệu biết yêu thương mọi người 
xung quanh. 

- Diệu trân trọng và yêu thương khu 
chợ quê nghèo 

Câu 2 trang 41 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một 
người bạn mà em yêu quý. 

 

Trả lời: 
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a. Trang là lớp trưởng lớp em và cũng là người bạn thân thiết mà em rất quý mến. 

b. Trang là một người hòa đồng, tốt bụng và giúp đỡ em rất nhiều trong học tập 

c. Trang là tấm gương sáng trong học tập để em noi theo. Em rất yêu quý Trang và hi 
vọng tình cảm giữa chúng em ngày càng gắn bó và thân thiết với nhau hơn. 

 


